
STT Đơn vị kinh doanh vận tải
Biển kiểm 

soát
Loại Phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn

1 Hợp tác xã Vận tải Vĩnh Cửu 77H08901 Đầu kéo XT7525004100ĐK 29/05/2025 29/05/2027

2 81H08551 Tải XT7526001110 23/01/2026 23/01/2029

3 60C33276 Tải 460/2024 21/02/2024 21/02/2029

4 60H29582 Hợp đồng HĐ7525001523 28/05/2025 28/05/2028

5 77H09541 Tải XT7526006540 12/05/2026 12/05/2029

6
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tín 

Phát
60H23832 Tải XT7526013734 28/08/2026 28/08/2027

7 60H22430 Hợp đồng HĐ7525081449 29/09/2025 29/09/2027

8 60H44171 Hợp đồng HĐ7526005417 22/04/2026 22/04/2028

9 61H09015 Tải XT7525083298 29/10/2025 29/10/2027

10 60H31765 Hợp đồng HĐ7526005734 28/04/2026 28/04/2027

11 49H04802 Hợp đồng HĐ7525002578 28/08/2025 28/08/2027

12 60H05295 XT7526007770 01/06/2026 01/06/2028

13 60A82902 Hợp đồng HĐ7526004762 07/04/2026 07/04/2028

14
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ Tân Hữu Phước
60H23103 Hợp đồng 548HĐ/2025 31/03/2025 31/03/2032

15 60H23146 Hợp đồng 546HĐ/2025 31/03/2025 31/03/2032

16
Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ 

vận tải ô tô Đại Thành
60H24931 Tải 488ĐK/2025 29/04/2025 29/04/2030

17 60H24940 Tải XT7525004101ĐK 29/05/2025 29/05/2030

18 49F00503 Tải XT7525003650 14/05/2025 14/05/2027

19 65H05090 Tải XT7526015462 29/09/2026 29/09/2031

20 50E91026 Tải XT7526012301 30/07/2026 30/07/2031

21 50E95864 Tải XT7526012349 31/07/2026 31/07/2031

22 50E80583 Tải XT7526012300 30/07/2026 30/07/2031

23
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thành 

Phát
50H29758 Container 767CT/2023 27/11/2023 27/11/2028

24 60H06966 Tải 1833/2022 01/06/2022 01/06/2029

25 60H10649 Container 979CT/2022 29/11/2022 29/11/2029

26 60H07059 Tải 1832/2022 01/06/2022 01/06/2029

27
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Trường An
47H17543 Tải XT7526015618 01/10/2026 01/10/2029

28
Công ty CP Tập đoàn Vận tải Sài 

Gòn
60H29120 Hợp đồng HĐ7526014234 09/09/2026 31/12/2028

29
Hợp tác xã Nông nghiệp Thương 

mại Dịch vụ Mã Đà
60F00860 Hợp đồng HĐ7526012097 27/07/2026 27/07/2029

30
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Đồng 

Tiến
60F00499 Hợp đồng HĐ7526002604 27/02/2026 27/02/2028

31
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Hòa 

Phát
60H08725 Tải 090/2023 06/01/2023 06/01/2030

32 60F00817 Tải 3001/2023 24/10/2023 24/10/2030

33 60H04176 Tải 4926/2021 22/12/2021 22/12/2028

34 60H04234 Tải 4925/2021 22/12/2021 22/12/2028

35
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Quyết 

Thắng
60H21862 Tải 124/2025 07/01/2025 07/01/2027

36 60H21731 Tải XT7526005027 13/04/2026 13/04/2029
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37 60H19604 Tải XT7525080830 17/09/2025 17/09/2028

38 60H36103 Tải XT7525084524 19/11/2025 19/11/2027

39 60H22563 Tải 1369/2025 31/03/2025 31/03/2027

40 60H20384 Tải 5675/2024 01/11/2024 01/11/2026

41 60H21382 Tải 6252/2024 18/12/2024 18/12/2026

42
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Long 

Bình
60H22030 Tải XT7525085810 10/12/2025 10/12/2027

43 60H10697 Tải XT7525003244 05/05/2025 05/05/2027

44
CN Đồng Nai - Công ty TNHH 

Đồng Thúy
60H16370 Taxi TX7526009388 29/06/2026 29/06/2028

45 60H32215 Taxi TX7525001235 25/08/2025 25/08/2027

46
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Phương Lâm
60H15209 Hợp đồng HĐ7526015555 30/09/2026 30/09/2027

47 60H24952 Hợp đồng HĐ7526009203 24/06/2026 24/06/2028

48 60H27994 Hợp đồng HĐ7526004624 06/04/2026 06/04/2027

49 49B01617 Hợp đồng HĐ7525086088 16/12/2025 16/12/2027

50
Công ty TNHH Thương mại Vận 

tải Long Hằng
60C45258 Container 213CT/2024 04/03/2024 04/03/2031

51 60C34141 Container 212CT/2024 04/03/2024 04/03/2031

52
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thống 

Nhất
60B01384 Hợp đồng 1299HĐ/2022 22/11/2022 22/11/2027

53
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Long 

Khánh
60H23161 Buýt 113BUS/2025 29/04/2025 29/04/2027

54
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải hàng 

hóa hành khách Bù Đăng
93C11027 Xe tải XT7525084674 21/11/2025 21/11/2027

55 Hợp tác xã Vận tải Bình Long 93B00486 Cố định CĐ7525082249 07/10/2025 07/10/2030

56 93B00962 Hợp đồng HĐ7526002504 25/02/2026 25/02/2028

57 47C30216 Tải XT7025000239 16/01/2025 16/01/2027

58
CN Bình Phước - Hợp tác xã Vận 

tải đường bộ Việt Nam
81H16465 Hợp đồng HĐ7526016160 08/10/2026 07/10/2033

59 Hợp tác xã Như Quỳnh GPS 93C07244 Tải XT7025000061 07/01/2025 07/01/2028

60 93H08440 Hợp đồng HĐ7526013171 17/08/2026 17/08/2027

61 93C12036 Tải XT7024003991 30/11/2024 30/11/2026


